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                                                            MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 

MÔN: GDCD 10 

TT 
Nội dung kiến 

thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 

Tổng 

 

% tổng 

điểm 

 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

 

Vận dụng cao 

 Số CH 
Thời 

gian 

(phút) 

 

Số CH 

 

Thời 

gian 

(phút) 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

TN TL 

1 Chủ đề: Một số 

phạm trù cơ bản 

của đạo đức học 

1. Nghĩa vụ. 

2. Lương tâm. 

3. Nhân phẩm và danh 

dự. 

4. a, Hạnh phúc là gì? 

4 3 3 2,75 

 

     2 

 

3,0 1 2,5 10  11,25 

 

 

2,5 

2 Công dân với 

tình yêu, hôn 

nhân và gia đình 

1. Tình yêu 

2. Hôn nhân.  

a, Chế độ hôn nhân ở 

nước ta hiện nay. 

3. Gia đình 

 a, Gia đình là gì? 

 b, Chức năng gia 

đình. 

4 3 3 2,75 2    3,0 1 2,5 10  
11,25 

 

 

 

2,5 



3 Công dân với 

cộng đồng 

1. Cộng đồng và vai 

trò của cộng đồng. 

2. Trách nhiệm của 

công dân với cộng 

đồng. 

b, Hòa nhập. 

c. hợp tác. 

4 3 3 2,75 2     3,0 1 2,5 10  
11,25 

 
2,5 

4 Công dân với sự 

nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ 

quốc 

1. Lòng yêu nước 

 a, lòng yêu nước là 

gì? 

2. Trách nhiệm xây 

dựng Tổ quốc. 

3. Trách nhiệm bảo vệ 

Tổ quốc. 

4 3 3 2,75 2 3,0 1 2,5 10  
11,25 

 
2,5 

Tổng 

16 
12 

Phút 
12 

11 

Phút 
8 

12 

Phút 
4 

10 

Phút 
40 

   45 

Phút 

 

   10 

Tỉ lệ (%) 40% 30% 20% 10%     

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022 

MÔN: GDCD 10 

 

 

TT 

 

 

Nội dung kiến 

thức 

 

 

 

Đơn vị kiến thức 

 

 

 

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 

 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận biết 

(40%) 

Thông 

hiếu 

(30%) 

Vận dụng 

(20%) 

Vận dụng 

cao 

(10%) 

1 Chủ đề: Một 

số phạm trù cơ 

bản của đạo 

đức học 

1. Nghĩa vụ. 

2. Lương tâm. 

3. Nhân phẩm và 

danh dự. 

4. a, Hạnh phúc 

là gì? 

Nhận biết:  

 Biết được thế nào là nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, 

danh dự và hạnh phúc.  
 

Thông hiểu:  

- Hiểu được các nghĩa vụ đạo đức liên quan đến bản 

thân. 

- Coi trọng việc giữ gìn lương tâm, nhân phẩm, danh 

dự và hạnh phúc.  
Vận dụng:  

 Biết điều chỉnh hành vi của bản thân cho phù hợp với 

các chuẩn mực đạo đức của gia đình và xã hội. 

Vận dụng cao: 

Vận dụng kiến thức đã học lựa chọn phương án xử lí tình 

huống cho phù hợp 

 

4 

 

  

 

 

 

  

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 Công dân với 

tình yêu, hôn 

nhân và gia 

đình 
 

1. Tình yêu 

2. Hôn nhân.  

a, Chế độ hôn 

nhân ở nước ta 

hiện nay. 

Nhận biết:  

- Nêu được thế nào là tình yêu, tình yêu chân chính, 

hôn nhân, gia đình. 

- Biết được các đặc trưng tốt đẹp, tiến bộ của chế độ 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 



3. Gia đình 

 a, Gia đình là 

gì? 

 b, Chức năng 

gia đình. 

hôn nhân ở nước ta hiện nay. 

- Nêu được các chức năng cơ bản của gia đình. 

Thông hiểu: 

- Hiểu được mối quan hệ giữa tình yêu, hôn nhân và 

gia đình. 

- Hiểu được các quan niệm đúng đắn về tình yêu, hôn 

nhân, gia đình. 

Vận dụng: 

- Biết nhận xét, đánh giá một số quan niệm sai lầm về 

tình yêu, hôn nhân, gia đình. 

- Thực hiện tốt trách nhiệm của bản thân trong gia 

đình. 

Vận dụng cao:  

Vận dụng kiến thức đã học lựa chọn phương án xử lí tình 

huống cho phù hợp 

 



3 Công dân với 

cộng đồng 
 

1. Cộng đồng và 

vai trò của cộng 

đồng. 

2. Trách nhiệm 

của công dân với 

cộng đồng. 

b, Hòa nhập. 

c. hợp tác. 

Nhận biết:  

- Nêu được KN cộng đồng và vai trò của cộng đồng. 

- Nêu được thế nào là hoà nhập, hợp tác 

Thông hiểu: 

- Hiểu được vai trò của cộng đồng đối với sự phát triển 

của cá nhân. 

- Hiểu được hoà nhập, hợp tác là những yêu cầu đạo đức 

của người công dân hiện nay trong mối quan hệ với cộng 

đồng nơi ở và lớp học, trường học. 
Vận dụng: 

- Biết sống nhân nghĩa, hoà nhập, hợp tác với mọi người 

xung quanh.  

- Yêu quý, gắn bó với lớp, với trường và cộng đồng nơi ở.  
 

Vận dụng cao: 

Vận dụng kiến thức đã học lựa chọn phương án xử lí tình 

huống cho phù hợp 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

4 Công dân với 

sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ 

Tổ quốc 

 

1. Lòng yêu 

nước 

 a, lòng yêu nước 

là gì? 

2. Trách nhiệm 

xây dựng Tổ 

quốc. 

3. Trách nhiệm 

bảo vệ Tổ quốc. 

Nhận biết:  

- Hiểu được thế nào là lòng yêu nước. 

- Trình bày được trách nhiệm của công dân, đặc biệt là 

công dân học sinh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. 

Thông hiểu: 

- Hiểu được lòng nước đối với bản thân. 

- Hiểu được trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 



xây dưng, bảo vệ Tổ quốc 

Vận dụng: 

Có ý thức học tập, rèn luyện góp phần vào sự nghiệp xây 

dựng và bảo về quê hương đất nước. 

Vận dụng cao: 

Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết  tình huống cho 

phù hợp. 
 

  Tổng: 40 câu 16 12 8 4 

 


